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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Kiến 

    Các Hội thẩm nhân dân:  ng Đ ng  iết   i v     Nguyễn  h    n 

   - Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Diệu  uyết -  hẩm tra viên  òa án nh n d n 

huyện Ứng Ho , th nh phố H  Nội. 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn  h  Khuyến - Kiểm sát viên. 

         Ng y 29 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở  òa án nh n d n huyện Ứng Hòa xét 

xử sơ thẩm c ng khai vụ án thụ lý số: 311/2019/TLST- HNGĐ ng y 23 tháng 8 

năm 2019 về  ranh chấp H n nh n v  gia đình theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét 

xử số: 62/2019/QĐXXS -HNGĐ ng y 11 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự: 

       * Nguyên đơn:  Anh   n  N   T - sinh năm 1969 ( ó m t) 

       * Bị đơn:  h       T   Q - sinh năm 1970(   mất năng lực h nh vi d n sự) 

         N       ám  ộ của c   Q:  

        Anh      V n P – sinh năm 1960 (Anh trai – có m t)  

        Đều trú tại: thôn T, x  Đ, huyện Ứng Hòa,  P. H  Nội 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo đơn xin ly h n,  ản tự khai v  các văn  ản tố tụng khác, anh Đ ng 

Như T trình bày:  nh kết h n v i ch  Kiều  h  Q trên cơ sở tự nguyện có đăng ký 

kết h n tại  BND x  Đ v o năm 1996. Sau khi cư i v  ch ng sống hòa thu n 

hạnh phúc; tuy v y, trong th i gian chung sống nhiều năm nhưng chưa có con nên 

cả hai đều đi khám chữa thì đư c  iết ch  Q kh ng có khả năng có con (   v  sinh). 

 ì v y, v  ch ng quyết đ nh xin con nu i.  uộc sống c ng như c ng việc của hai 

v  ch ng v n diễn ra  ình thư ng, anh l   ộ đội đóng qu n trên huyện Ba  ì, H  

Nội còn ch  c ng tác tại Bệnh viện t m th n Ba  há, cuối tu n anh về v i gia đình 

v  con. Đến năm 2015 do    ảnh hưởng t  c ng việc nên ch  Q đ  có những  iểu 

hiện kh ng  ình thư ng, đ  đạc sinh hoạt trong nh  ch  đem gửi nh  anh ch  em 

ruột.  r m trọng hơn, trong lúc anh đang ngủ ch  đ  đốt nh , d ng dao chém nhiều 

nhát v o ngư i anh làm anh    thương tích, t n hại 52  sức kh e. Sau khi sự việc 
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anh phải đi chữa tr  nhiều năm, còn ch  c ng phải đi chữa  ệnh t m th n; t  đó, v  

ch ng kh ng còn quan t m đến nhau nữa v  sống ly th n t  đó đến nay. Để  n 

đ nh cuộc sống anh đ  có đơn đề ngh   òa án tuyên  ố ch  Q mất năng lực h nh vi 

d n sự. Ng y 09/7/2019  òa án nh n d n huyện Ứng Hòa có Quyết đ nh số 

05/2019/QĐS  –VDS tuyên  ố ch  Kiều  h  Q mất năng lực h nh vi d n sự. Nay, 

anh nh n thấy tình cảm v  ch ng kh ng còn, để  n đ nh cuộc sống nên anh đề ngh  

đư c ly hôn v i ch  Q. 

 ề con chung:    ch ng có 02 con chung đều l  con nu i, cháu l n l  Đ ng 

Kiều  nh  ú – sinh ng y 17/02/2007    thiểu năng trí tuệ (tự k ) đang đư c nu i 

dưỡng v  chăm sóc tại  rung t m phục h i chức năng  iệt-H n thuộc sở  ao động 

x  hội TP. H  Nội cho đến năm 18 tu i; cháu bé là Đ ng Kiều H   hư – sinh ng y 

15/01/2013 hiện đang ở v i anh. Sau ly hôn anh xin đư c nu i cả hai con.  ụ thể, 

anh xin đư c tiếp tục nu i cháu  hư đến khi trưởng th nh; đối v i cháu  ú anh 

c ng xin đư c tiếp tục chăm sóc nu i dưỡng cháu khi cháu t  trung t m phục h i 

chức năng trở về. Hiện nay anh có lương hưu h ng tháng nên kh ng yêu c u, đề 

ngh  gì về việc cấp dưỡng nuôi con. 

 ề t i sản, c ng sức:  rong th i kỳ chung sống v  ch ng có một số t i sản; 

quá trình giải quyết vụ án giữa anh v  ngư i giám hộ cho ch  Q là anh Kiều  ăn 

Phong (l  anh trai của ch  Q), đ ng th i c ng l  ngư i đang trực tiếp chăm sóc ch  

Q t  khi v  ch ng ly th n đến nay đ  tự th a thu n giải quyết xong nên kh ng yêu 

c u  òa xem xét giải quyết.  

 ề c ng n : Qúa trình chung sống v  ch ng kh ng n  ai v  c ng kh ng có 

ai n  v  ch ng. 

 ại  ản tự khai,  iên  ản lấy l i khai v  các văn  ản tố tụng khác ngư i 

giám hộ của ch  Kiều  h  Q l  anh Kiều  ăn Phong (anh trai ch  Q) th a nh n việc 

kết h n, quá trình chung sống, nơi c ng tác, m u thu n v  ch ng, nguyên nh n v  

ch ng sống ly th n, thiệt hại sức kh e của anh  riền, tình trạng  ệnh lý của ch  

Q… như anh  riền trình   y l  đúng. Theo anh, nguyên nh n d n đến tình trạng 

n y l  do năm 2015, ch  Q m c  ệnh t m th n nên đ  d ng dao chém anh T    

thương n ng, r i đốt nh . Anh T v  ch  Q đều phải đi điều tr  tại các cơ sở y tế; sau 

đó, anh  riền về sống c ng  ố đẻ, ch  Q về nh  anh sinh sống, v  ch ng anh ch  

sống ly th n t  đó đến nay. Hiện ch  Q v n đang triều tr   ệnh t m th n ngoại trú, 

d ng thuốc tại nh ; đ  qua nhiều năm nhưng  ệnh tình của ch  Q v n kh ng hề 

thuyên giảm, v n kh ng tự chăm sóc đư c  ản th n. Việc chăm sóc ch  Q c ng 

như các vấn đề d n sự liên quan đến việc cấp phát thuốc, lĩnh lương hưu của ch  Q 

t  đó đến nay đều do anh đảm nhiệm.  rư c đ y, khi anh  riền đề ngh   òa tuyên 

 ố ch  Q mất năng lực h nh vi d n sự anh c ng l  ngư i đại diện h p pháp của ch  

Q vì  ố đẻ anh đ  gi  yếu,  ệnh t t, mẹ anh đ  chết, anh trai cả l  liệt sỹ, ch  gái đ  

đi lấy ch ng nên việc chăm sóc ch  Q chỉ còn anh l  ngư i đảm nhiệm. Nay anh T 

xin ly h n ch  Q, anh l  ngư i th n của ch  Q đại diện cho gia đình thực hiện việc 
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giám hộ cho ch  Q, anh đ ng ý việc anh  riền xin ly h n ch  Q để  n đ nh cuộc 

sống của anh  riền. 

 ề con chung:  nh Phong c ng th a nh n về con chung v  tình trạng của 

các cháu như anh  riền trình   y l  đúng.  nh Phong c ng nhất trí về đề ngh  của 

anh  riền về việc nu i con sau ly h n. 

 ề t i sản, c ng sức v  n :  nh Phong c ng th a nh n việc anh  riền v  

anh đ  tự th a thu n ph n chia xong về t i sản chung của anh  riền v  ch  Q nên 

anh c ng kh ng yêu c u  òa xem xét giải quyết.  ề c ng n  của anh  riền v  ch  

Q anh Phong c ng xác nh n kh ng có.  

 ại  iên  ản xác minh, chính quyền đ a phương x  Đội Bình cho  iết:  nh 

T, ch  Q đều có quê quán ở th n  họ  ực, x  Đội Bình, huyện Ứng Hòa,  P H  

Nội.  nh T v  ch  Q có đăng ký kết h n tại  BND x  Đội Bình v o ng y 

29/01/1996.  rư c v  sau kết h n anh T l   ộ đội còn ch  Q c ng tác tại Bệnh viên 

t m th n Ba  há. Năm 2015 ch  Q có h nh vi g y thương tích cho anh T; tuy 

nhiên, sau đó cơ quan chuyên m n xác đ nh ch  Q    m c  ệnh   m th n nên 

kh ng    khởi tố hình sự.    ch ng anh ch  sống ly th n t  năm 2015 đến nay.    

khi v  ch ng sống ly th n anh T sinh sống c ng  ố đẻ, ch  Q sinh sống v i anh 

ruột l  Kiều  ăn Phong đều ở c ng th n. Quá trình sinh sống của anh T, ch  Q ở 

đ a phương kh ng có khiếu kiện hay tranh chấp d n sự gì; hiện cả hai đều đang 

hưởng chế độ lương hưu trí.  nh  riền v  ch  Q có 02 con đều l  con nu i, cháu 

l n l  Đ ng Kiều  nh  ú – sinh ng y 17/02/2007    thiểu năng trí tuệ (tự k ) đang 

đư c nu i dưỡng v  chăm sóc tại  rung t m phục h i chức năng  iệt-H n, cháu  é 

l  Đ ng Kiều H   hư – sinh ng y 15/01/2013 hiện đang ở v i anh  riền có cuộc 

sống  n đ nh.    khi ch  Q    m c  ệnh t m th n cho đến nay anh Phong v n l  

ngư i chăm sóc ch  Q, lấy thuốc, lĩnh lương cho ch  Q; anh Phong đủ điều kiện về 

mọi m t để l m ngư i giám hộ đương nhiên cho ch  Q.  

 ại phiên tòa nguyên đơn anh  riền v n giữ nguyên yêu c u khởi kiện, 

ngư i giám hộ của ch  Q c ng kh ng có thay đ i,    sung gì khác so v i l i khai, 

quan điểm đề ngh  trư c đ y. 

Đại diện  iện kiểm sát nh n d n huyện Ứng Hòa phát  iểu ý kiến: Quá trình 

giải quyết vụ án  òa án đ  thực hiện đ y đủ các quy đ nh về tố tụng d n sự như 

tống đạt h p lệ các văn  ản tố tụng cho các đương sự, tạo điều kiện cho họ đư c 

trình   y quan điểm, tiến h nh hòa giải theo đúng quy đ nh. Hội đ ng tiến h nh xét 

xử vụ án đúng quy đ nh của pháp lu t.  ề nội dung vụ án: đề ngh   òa giải quyết 

cho anh T đư c ly h n ch  Q. Anh T phải nộp án phí ly h n theo quy đ nh của pháp 

lu t. 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu, chứng cứ có trong h  sơ vụ án, l i trình   y 

của các đương sự đư c thẩm tra tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh: 
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 1   ề tố tụng:  nh Đ ng Như T v  ch  Kiền  h  Q đều có HK   tại th n 

 họ  ực, x  Đội Bình, huyện Ứng Hòa.  P. H  Nội. Anh T l m đơn ly h n, nộp 

các t i liệu kèm theo v  đ  nộp tiền tạm ứng án phí ly h n theo đúng quy đ nh của 

pháp lu t.  òa án nh n d n huyện Ứng Hòa tiến h nh thụ lý, giải quyết l  đúng 

thẩm quyền theo quy đ nh tại điểm a, khoản 1 Điều 35 v  điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ lu t  ố tụng d n sự. Do ch  Q l  ngư i    mất năng lực h nh vi d n sự, gia đình 

mẹ đẻ ch  Q ngo i anh Phong l  anh trai kh ng còn ai khác đủ điều kiện giám hộ 

cho ch  Q; m t khác anh Phong c ng l  ngư i đang trực tiếp chăm sóc ch  Q. Do 

v y, việc anh Phong l  ngư i giám hộ đương nhiên cho ch  Q l  ph  h p qui đ nh 

tại Điều 53 của Bộ lu t d n sự.  

 2   ề h n nh n:  nh Đ ng Như T v  ch  Kiều  h  Q kết h n trên cơ sở tự 

nguyện, có đăng ký kết h n, l  h n nh n h p pháp. Quá trình chung sống v  ch ng 

kh ng có m u thu n gì; tuy nhiên, đến năm 2015 do ch  Q m c  ệnh t m th n nên 

đ  g y thương tích cho anh T t n hại 52  sức kh e; anh  riền điều tr  kh i thương 

tích thì về sống c ng  ố đẻ, còn ch  Q phải điều tr   ệnh t m th n ở  ệnh viện 

chuyên khoa r i về nh   ố đẻ điều tr  ngoại trú; t  đó đến nay v  ch ng sống ly 

thân. Ng y 09/7/2019  òa án nh n d n huyện Ứng Hòa có Quyết đ nh số 

05/2019/QĐS  – DS tuyên  ố ch  Kiều  h  Q mất năng lực h nh vi d n sự. Xét 

thực trạng cuộc sống chung của anh T và ch  Q l  kh ng có hạnh phúc, t  nhiều 

năm nay kh ng còn sống chung, mục đích h n nh n kh ng đạt đư c nên c n chấp 

nh n yêu c u xin ly của anh  riền đối v i ch  Q theo qui đ nh tại Điều 56  u t h n 

nh n v  gia đình. 

  3   ề con chung: anh  riền v  ch  Q có 02 con chung l  Đ ng Kiều  nh 

 ú – sinh ng y 17/02/2007 hiện đang đư c chăm sóc, nu i dưỡng tại  rung t m 

phục h i chức năng  iệt-H n thuộc sở  ao động x  hội  P. H  Nội v  Đ ng Kiều 

H   hư – sinh ng y 15/01/2013 hiện anh  riền đang nu i dưỡng. Xét thực trạng 

của  ố mẹ, của các con, xét nguyện vọng nu i con của anh  riền l  ph  h p về mọi 

m t, ph  h p v i ý kiến của ngư i giám hộ của ch  Q nên đư c chấp nh n v  c n 

giữ nguyên việc nu i con như hiện nay.  ụ thể, giao anh  riền tiếp tục nu i dưỡng 

chăm sóc cháu  hư đến tu i trưởng th nh v  tiếp tục nu i dưỡng, chăm sóc cháu 

 ú khi cháu t  trung t m phục h i chức năng trở về.  nh  riền kh ng yêu c u việc 

cấp dưỡng nu i con.  iệc nu i dưỡng chăm sóc con của anh  riền đư c thực hiện 

cho đến khi có yêu c u ho c có sự thay đ i khác. 

 4   ề t i sản, c ng sức v  c ng n  chung:  ác  ên đ  th a thu n ph n chia 

xong nên kh ng yêu c u  òa giải quyết. 

 5   ề nghĩa vụ cấp dưỡng của v  ch ng khi ly h n.  uy hiện nay ch  Q    

m c  ệnh t m th n kh ng có khả năng lao động nhưng đang đư c hưởng chế độ 

hưu trí, có lương h ng tháng; anh  riền    t n hại 52  sức kh e, c ng kh ng có 

khả năng lao động nhưng c ng đang đư c hưởng chế độ hưu trí, có lương h ng 

tháng. Do v y, cả hai hiện đều có thu nh p  n đ nh để đảm  ảo cuộc sống.  nh 
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 riền v  ngư i giám hộ của ch  Q đều xác nh n việc n y v  kh ng có yêu c u đề 

ngh  gì về việc cấp dưỡng nên Hội đ ng xét xử không đ t ra xem xét.   

 5   ề án phí v  quyền kháng cáo: Nguyên đơn phải ch u to n  ộ tiền án phí 

ly h n sơ thẩm; nguyên đơn, ngư i giám hộ của    đơn đư c quyền kháng cáo theo 

quy đ nh pháp lu t.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

 ăn cứ Điều 39; Điều 53 Bộ lu t D n sự (năm 2015); Điều 51; Điều 56, 

Điều 81, Điều 82; Điều 83 v  Điều 84   u t H n nh n v  gia đình; khoản 4 Điều 

147; Điều 271 v  Điều 273 Bộ lu t  ố tụng d n sự; Ngh  quyết 326 ngày 

30/12/2016 của Ủy Ban  hư ng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí  òa án,  

Xử:  nh Đ ng Như T đư c ly h n ch  Kiều  h  Q 

Giao anh Đ ng Như T tiếp tục nu i dưỡng chăm sóc, giáo dục con chung l  

cháu Đ ng Kiều  nh  ú – sinh ng y 17/02/2007 (hiện đang đư c nu i dưỡng tại 

 rung t m phục h i chức năng  iệt-H n thuộc sở  ao động x  hội  P. H  Nội) v  

cháu Đ ng Kiều H   hư – sinh ng y 15/01/2013.  

Ghi nh n việc anh  riền kh ng yêu c u cấp dưỡng nu i con.  ạm ho n việc 

cấp dưỡng nu i con cho đến khi có yêu c u ho c có sự thay đ i khác.  

Kh ng ai đư c ngăn cản quyền thăm h i con chung. 

 ề án phí:  nh Đ ng Như T phải nộp 300.000đ án phí ly h n sơ thẩm đư c 

tr  v o số tiền tạm ứng án phí 300.000đ anh T đ  nộp theo  iên lai số 0009290 

ng y 23 tháng 8 năm 2019 tại  hi cục  hi h nh án D n sự huyện Ứng Hòa, TP. Hà 

Nội. 

 ề quyền kháng cáo: Nguyên đơn v  ngư i giám hộ của    đơn có quyền 

kháng cáo  ản án trong th i hạn 15 ng y kể t  ng y tuyên án. 

 

N¬i nhËn: 
- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Ứng Hòa; 

- Chi cục THADS huyện Ứng Hòa; 

-  BND x  Đội Bình; 

-  ác đương sự; 

           - Lưu HS,VP./. 

                          TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 
 
 
 

               Nguyễn  ìn    ến 
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       Hộ  t ẩm n ân dân                                 T ẩm p án – C ủ tọa p  ên tòa 
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